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TÓM TẮT:
Nghiên cứu tập trung phân tích hiệu quả kỹ thuật, sự thay đổi của hiệu quả kỹ thuật và mức độ 

tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất cà phê của nông hộ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, sử dụng bộ dữ liệu 
bảng của tổ chức TVSEP (Thailand Vietnam Socio Economic Panel - TVSEP) qua các giai đoạn 
2016 - 2017. Nghiên cứu sử dụng phương pháp phân tích bao số liệu (Data Envelopment Analysis - 
DEA) để tính toán các thành tố của chỉ số thay đổi về năng suất yếu tố tổng hợp Malmquist 
(TFPCH), hiệu quả kỹ thuật bình quân các nhóm hộ ước lượng theo mô hình lợi ích không đổi theo 
quy mô (mô hình CCR) và hiệu quả kỹ thuật bình quân ước lượng theo mô hình hiệu quả thay đổi 
theo quy mô (mô hình BCC).

Nghiên cứu chỉ số hiệu quả kỹ thuật của các nhóm hộ có sự khác nhau theo quy mô, điều này 
cho thấy, có sự khác biệt về mô hình canh tác cà phê giữa các nhóm hộ có quy mô lớn, nhóm hộ có 
quy mô nhỏ và trung bình. Đặc biệt, nghiên cứu cho thấy có sự gia tăng năng suất yếu tố tổng hợp 
và có một mức độ tiến bộ ưong kỹ thuật canh tác cà phê tại các nông hộ nơi đây.

Từ khóa: cây cà phê, hiệu quả kỹ thuật, năng suất yếu tố tổng hợp, tiến bộ kỹ thuật.

1. Đặt vấn đề
Ngành Cà phê Việt Nam đóng một vai trò quan 

trọng không chỉ đô'i với nền kinh tế đất nước với 
kim ngạch xuất khẩu khoảng 3 tỷ USD. Tuy 
nhiên, các hộ sản xuất cà phê nhỏ vẫn gặp nhiều 
khó khăn về nguồn lực, ảnh hưởng đến hiệu quả 
sản xuất cà phê (Thông và Hoa, 2016). Chính vì 
vậy, việc sử dụng tối ưu hơn các yếu tố đầu vào 
của các hộ sản xuất cà phê có thể mang lại lợi ích 

cho người sản xuất. Đắk Lắk là tỉnh sản xuất cà 
phê lớn nhất cả về sản lượng và diện tích đất ở 
Việt Nam, chiếm một tỷ trọng lớn trong cơ cấu 
ngành Nông nghiệp (Meyfroidt và cộng sự, 2013).

Cụ thể, kết quả sản xuất - kinh doanh cây cà 
phê tĩnh Đắk Lắk đã đóng góp trên 40% GDP của 
tỉnh và khoảng 1/4 sô' người dân của tỉnh sống nhờ 
vào việc sản xuất - kinh doanh cà phê. Theo chiến 
lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh từ năm 
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2015 đến năm 2025, cây cà phê được xác định giữ 
vai trò quan trọng trong cơ cấu cây trồng của tỉnh 
Đắk Lắk (Hóa và cộng sự, 2017). Thực tế cho 
thấy, diện tích trồng cà phê toàn tỉnh trung bình từ 
năm 2016 - 2020 đạt 205.734 ha/năm, sản lượng 
cà phê của toàn tỉnh trung bình từ năm 2016 - 
2020 đạt 474.117 tấn/năm (Cục Thống kê tỉnh 
ĐắkLắk, 2021).

Mặt khác, hằng năm, có rất nhiều chương trình 
khuyến nông giúp người dân trồng cà phê trên địa 
bàn tỉnh cải tiến kỹ thuật canh tác, đặc biệt là 
Chương trình chuyển đổi nông nghiệp bền vững 
tại Việt Nam (VNSAT) chú trọng hỗ trợ kỹ thuật 
canh tác đến hộ canh tác cà phê. Vì vậy, việc trả 
lời câu hỏi nhằm xác định hộ trồng cà phê có thay 
đổi kỹ thuật canh tác cây cà phê hay không được 
nhiều nhà nghiên cứu và lập chính sách quan tâm. 
Bài viết này tập trung phân tích hiệu quả kỹ thuật, 
sự thay đổi của hiệu quả kỹ thuật và mức độ tiến 
bộ kỹ thuật trong sản xuất cà phê của các nông hộ 
trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

2. Phương pháp nghiên cứu
2.1. Mô hình nghiên cứu
Hiệu quả kỹ thuật (technical effiency-TE) và 

hiệu quả phân bố (allocative effiency-AE) là hai 
bộ phận cấu thành hiệu quả kinh tế (economic 
efficiency). Khái niệm hiệu quả kỹ thuật dùng để 
chỉ khả năng kết hợp các đầu vào để sản xuất ra 
các đầu ra nào đó và được sử dụng phổ biến trong 
kinh tế học. Hiệu quả kỹ thuật chính là khả năng 
của các đơn vị ra quyết định (DMU) tối đa hóa 
đầu ra với các đầu vào cho trước hoặc tôi thiểu 
các yếu tố đầu vào để có một số đầu ra cho trước.

Có 2 cách để tính toán hiệu quả kỹ thuật bao 
gồm phương pháp có tham số và phi tham số 
(Battese và Coelli, 1995; Chames và cộng sự, 
1978). Trong phương pháp phi tham số có phương 
pháp phân tích bao dữ liệu (DEA). DEA là một 
phương pháp phi tham số’ được đưa ra bởi 
(Charnes và cộng sự, 1978) để đánh giá hiệu quả 
so sánh giữa các đơn vị ra quyết định. Với các ưu 
điểm của phương pháp này, DEA được cải tiến và 
áp dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như kinh tế, 

quản trị, tài chính và các lĩnh vực khác (Cinemre 
và cộng sự, 2006). Mô hình DEA đưa ra bởi 
(Charnes và cộng sự, 1978) (CCR) dựa trên bài 
toán quy hoạch tuyến tính cho rằng điểm hiệu quả 
tương đối của DMU bất kỳ được tính như sau:

Min ÉWX

Ràng buộc ^ykẲk>y 
k=ỉ

--V for\<n<t

^xknẢk<xữ„ fort<n 
k=\

L<ị^<u

Ằk >0 k = ỉ,2,...,K

Trong đó w°n là giá của đầu vào thứ n, yk là đầu 
ra của hộ thứ k, xkn là lượng đầu vào thứ n được 
dùng ở hộ thứ k, x°n là lượng đầu vào thứ n được sử 
dụng ở hộ mà hiệu quả của nó được kiểm định. 
Cuối cùng, Ảk là trọng số ấn định cho hộ thứ k để 
hình thành tổ hợp lồi của các yếu tố đầu vào. 
Như vậy, hiệu quả kỹ thuật được đo lường bởi 
tỷ số giữa chi phí tối ưu và chi phí thực tế 
(W°nVw°n^„/y).

MÔ hình DEA theo CRS hay mô hình CCR 
(Charnes và cộng sự, 1978) nếu L > 0 và u < 00.

Mô hình DEA theo VRS hay mô hình BCC 
(Banker và cộng sự, 1984) nếu L = 1 và u = 1.

Chỉ số nàng suất tổng hợp (Malmquist TFP) 
được tính toán dựa vào mô hình của (Fare và cộng 
sự, 1994).

TFPCH = M/(y+;, yl+1, x', y') 
dj(x,+',y,+1) dì+ỉ(xt+I,y,+1) 7

di(x', y') dj+Iịx',y')
Hoặc
TFPCH = EFCHx TECHCH
Với
FFCH= drl(x'+I’y,+l)
Lr — ----------- 7——  ----------

di(x',y')
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d{ịx',y') -
TECHCH =

dỉ(x’+', y,+1) 
dj,+1(x,+1, yt+l) x ư/+7(V, y')

Trong đó í/'(., dcl+l là các mô hình đo lường 
khoảng cách (hiệu quả kỹ thuật) của DMU vào 
dựa vào đường giới hạn khả năng sản xuâ't năm t 
và năm t+1. Véc tơ x‘, xt+1 là đầu vào và y‘, yt+1 là 
véc tơ đầu ra của DMU đó ở năm t và năm t+1. 
Tiến bộ kỹ thuật được xác định bởi TECHCH và 
TFPCH là chỉ sô' năng suâ't yếu tô' tổng hợp. Hệ 
EFCH đo lường mức độ khả năng bắt kịp của 
DMU đang được xem xét với các DMU tốt nhâ't ở 
biên giới (Coelli và cộng sự, 1998). Nói cách 
khác, EFCH đo lường sự cải thiện cá nhân về hiệu 
quả kỹ thuật khi biên giới không thay đổi. 
TECHCH đo lường sự thay đổi của biên giới giữa 
2 thời kỳ. Chỉ sô' lớn hơn 1 ngụ ý một sự đổi mới 
trong khía cạnh đại diện của nó.

2.2.2. Số liệu nghiên cứu
Dữ liệu bài báo này được lâ'y từ dữ liệu bảng 

của dự án kinh tê' - xã hội Thái Lan và Việt Nam 

(Thailand Vietnam Socio Economic Panel - 
TVSEP). Đây là một dự án nghiên cứu quốc 
tế do Quỹ Khoa học Đức (Deutsche 
Forschungsgemeinschaft - DFG) tài trợ. Dữ liệu 
được cung cấp miễn phí cho cộng đồng nghiên cứu 
quốc tế (https://www.tvsep.de/en/project/). Một 
trong những nội dung của dự án là thu thập và 
phân tích một sô' lượng lớn cơ sở dữ liệu bảng về 
tình trạng kinh tế - xã hội của các hộ gia đình nông 
thôn tại 6 tỉnh của Việt Nam và Thái Lan.

TVSEP đã thực hiện 6 đợt thu thập dữ liệu từ 
năm 2007 - 2017. Đây là những cuộc điều tra chất 
lượng cao, mang tính đại diện quốc gia với dữ liệu 
toàn diện và được thu thập cẩn thận. Trong nghiên 
cứu này, tác giả lâ'y sô' liệu năm 2016 và năm 
2017, đô'i tượng nghiên cứu là hộ nông dân trồng 
cà phê, sô' lượng nông hộ được điều tra lặp lại qua 
các năm. Sau xử lý dữ liệu, lựa chọn cuối cùng về 
sô' lượng nông hộ để đưa vào phân tích, cụ thể 
trong Bảng 1:

Bảng 1. Phân bổ sô' nóng hộ trồng cà phê tại địa bàn tỉnh Đắk Lắk qua các năm

Đ|a điểm
Năm

Sốhộ(hộ) Tyiệ(%)
2016 2017

TP. Buôn Ma Thuật 16 16 32 7,88

Huyện Buôn Đôn 4 4 8 1,97

Huyện Cưkuin 10 10 20 4,93

Huyện Cư M'gar 35 35 70 17,24

Huyện Ea Hleo 18 18 36 8,87

Huyện EaKar 12 12 24 5,91

Huyện KrôngANa 13 13 26 6,40

Huyện Krông Bông 14 14 28 6,90

Huyện Krông Buk 40 40 80 19,70

Huyện Krông Năng 10 10 20 4,93

Huyện Krông Pắc 26 26 52 12,81

Huyện Lắk 5 5 10 2,46

Tổng số nông hộ (hộ) 203 203 406 100,00

Nguồn: Dữ liệu TVSEP.
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Trong mô hình DEA, để ước lượng chỉ số 
EFCH (Hội và cộng sự, 2022), chúng tôi sử dụng 
yếu tố đầu ra là thu nhập từ trồng cà phê (ngàn 
đồng /hộ) và 4 yếu tố đầu vào bao gồm: tổng chi 
phí vật chất (giông, chi phí phân bón, chi phí thuốc 
bảo vệ thực vật, chi phí thủy lợi, chi phí cho thu 
hoạch, chi phí chế biến) (ngàn đồng/ha), diện tích 

nhỏ và quy mô trung bình. Tuy nhiên, năng suất 
của nhóm có quy mô lớn thấp nhất bình quân chỉ 
đạt 1,88 tấn/ha. Điều này cho thấy, tính quảng 
canh của nhóm có quy mô lớn và sự chênh lệch 
này cho thấy, nhóm hộ quy mô trung bình và quy 
mô nhỏ có sự đầu tư tốt hơn trong sản xuất cà phê. 
(Bảng 2)

Bảng 2. Một số chỉ tiêu của các hộ sản xuất cà phê trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Chỉ tiêu ĐVT
Quy mô

Chung
Nhỏ Trung bình Lớn

Diện tích bình quân Ha/hộ 0,63 1,55 2,59 0,95

Năng suất Tấn/ha 2,38 2,29 1,88 2,33

Sản lượng Tâh/hộ 1,46 3,54 4,88 2,12

Số hộ Hộ 145 47 11 203

Nguồn: Dữ liệu TVSEP.

(ha), lao động (người), vốn sản xuất (ngàn 
đồng/ha). Khi đưa dữ liệu vào để tìm ra chỉ số 
EFCH, TECHCH và TEPCH bằng phần mềm 
(Data Envelopment Analysis Program - DEAP 
2.1) (Coelli và cộng sự, 1998) dữ liệu sẽ bị trễ 1 
giai đoạn, do đó dữ liệu đưa vào phân tích còn 1 
năm 2017.

3. Kết quả và thảo luận
3.1. Đặc điểm sản xuất cà phê ở các hộ điều tra
Dựa vào số liệu TVSEP, tác giả phân hộ trồng 

cà phê thành 3 nhóm: Nhóm quy mô nhỏ là nhóm 
có quy mô canh tác cà phê dưới 1,13 ha; nhóm quy 
mồ trung bình có từ 1,13 ha đến dưới 2,17 ha và 
nhóm quy mô lớn có quy mô từ 2,17 ha trở lên. 
Kết quả nghiên cứu 203 hộ trồng cà phê trên địa 
bàn huyện cho thấy, diện tích cà phê năm 2017 có 
sự chênh lệch lớn giữa nhóm quy mô lớn và nhóm 
quy mô nhỏ, quy mô trung bình.

Cụ thể, quy mô sản xuất cà phê bình quân hộ 
trên địa bàn huyện tương đôi nhỏ, khoảng 0,95 ha 
mỗi hộ. Năng suất cà phê ở các nhóm hộ có sự 
chênh lệch không nhiều, đặc biệt là nhóm quy mô

3.2. Hiệu quả kỹ thuật
Bảng 3, trình bày kết quả nghiên cứu sử dụng 

phương pháp phân tích màng bao dữ liệu DEA, 
trong đó TEcrs là chỉ số hiệu quả kỹ thuật ước 
lượng theo phương pháp lợi ích không đổi theo 
quy mô (CCR), TEVRS là chỉ số hiệu quả kỹ thuật 
ước lượng theo phương pháp thay lợi ích thay đổi 
theo quy mô (BCC), SE đo lường hiệu quả quy mô 
đầu tư (SE = TECRS/TEYKS).

Năm 2016, chỉ số TECRS là khá thấp, chỉ 0,483. 
Điều này cho thấy, các hộ nông dân trồng cà phê 
có thể sử dụng đầu vào hợp lý hơn và có thể đã 
tiết kiệm được 51,7% đầu vào trong khi vẫn giữ 
nguyên năng suất cà phê. Nói cách khác, đô'i với 
niên vụ 2016, chỉ sử dụng 48,3% các yếu tô đầu 
vào một cách phù hợp các nông hộ trồng cà phê 
có thể đạt được năng suât hiện tại. Tương tự, trong 
năm 2017, nông hộ có thể tiết kiệm được 49,14% 
bằng cách hoàn toàn điều chỉnh các biện pháp kỹ 
thuật trong canh tác cà phê nhưng vẫn có khả 
năng tạo ra năng suất này.

Theo quy mô sản xuất, các hộ có quy mô lớn
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Bảng 3. Hiệu quả kỹ thuật được tính toán trong các mô hình CCR và BCC 
trong nàm 2016 và năm 2017 của các hộ sản xuất cà phê trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Quy mõ canh tác 
cà phê

Hiệu quả kỹ thuật năm 2016 Hiệu quả kỹ thuật năm 2017

TEcrs teVRS SE TEcrs TEvrs SE

Nhỏ 0,468 0,684 0,691 0,487 0,716 0,694

Trung bình 0,523 0,664 0,788 0,542 0,631 0,860

Lớn 0,494 0,586 0,818 0,646 0,677 0,941

Chung 0,483 0,674 0,720 0,509 0,694 0,746

Nguồn: Dữ liệu TVSEP.

có hiệu quả kỹ thuật ở mức trung bình năm 2016 
nhưng lại cao hơn hẳn các nhóm hộ khác trong 
năm 2017. Khi TECRS được chia nhỏ, mức trung 
bình của hiệu quả kỹ thuật thuần túy (TEVRS) đôi 
với các nông hộ cà phê là 67,4% (2016) và 69,7% 
(2017). Thang đo hiệu quả (SE = 0,720 năm 2016 
và 0,746 năm 2017) cho thấy, hiệu quả kỹ thuật 
của các nông hộ trồng cà phê bị ảnh hưởng bởi các 
yếu tố bên ngoài. Bên cạnh đó, các hộ gia đình đã 
trở nên tốt hơn trong việc đôi phó với các yếu tố 
bên ngoài khi giá trị trung bình của SE có sự tăng 
lên trong giai đoạn này.

3.3. Sự cải tiến kỹ thuật canh tác cà phê ở các 
nông hộ

Để đo lường sự thay đổi về các thành phần của 
năng suất yếu tố tổng hợp (TFP), tác giả sử dụng 
phương pháp DEA bằng cách ước lượng năng suất 

yếu tố tổng hợp Malmquist, sự thay đổi về hiệu quả 
kỹ thuật (EFCH) và sự tiến bộ về kỹ thuật canh tác 
(TECHCH) với các yếu tố đầu vào, đầu ra trong sản 
xuất cà phê năm 2016 và năm 2017, kết quả ước 
lượng được trình bày trong Bảng 4. số liệu cho 
thấy, các hộ sản xuất cà phê trên địa bàn huyện có 
sự cải thiện về kỹ thuật sản xuất cà phê của tất cả 
các nhóm hộ vì TECHCH bình quân lớn hơn 1.

Bình quân chung chỉ số cải tiến kỹ thuật canh 
tác cà phê TECHCH của toàn tỉnh là 1,24, tức là 
sau 1 năm, từ năm 2016 đến năm 2017, kỹ thuật 
canh tác đã có cải thiện. Hiệu quả kỹ thuật của 
các hộ cũng gia tăng với EFCH bằng 1,4. Chính sự 
nâng cao kỹ thuật canh tác cà phê và sự gia tăng 
hiệu quả kỹ thuật của các hộ đã làm cho năng suất 
yếu tô' tổng hợp bình quân TFP là 1,73. Nói cách 
khác, các hộ canh tác cà phê trên địa bàn tỉnh có

Bảng 4. Năng suất tổng hợp, sự thay đổi hiệu quả kỹ thuật và sự thay đổi kỹ thuật canh tác 
cà phê bình quân của các hộ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Chỉ SỐ
Quy mô canh tác cà phê

Chung
Nhỏ (145 hộ) Trung bình (47 hộ) Lớn (11 hộ)

EFCH 1,307 1,533 2,084 1,40

TECHCH 1,262 1,205 1,162 1,24

TEPCH 1,627 1,882 2,360 1,73

Nguồn: Dữ liệu TVSEP.
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sự thay đổi đáng kể về kỹ thuật canh tác cà phê 
trong từng hộ và giữa các hộ với nhau.

4. Kết luận
Cây cà phê trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk chủ yếu 

được sản xuất ở quy mô hộ gia đình và là một cây 
trồng quan trọng tạo thu nhập cho nông hộ. Trong 
bài viết này, hiệu quả kỹ thuật và các thành phần 
của năng suất yếu tô' tổng hợp của hộ sản xuất cà 
phê ở tỉnh Đắk Lắk được tính toán. Kết quả 
nghiên cứu cho thấy, các hộ nơi đây đã sử dụng 
yếu tô' đầu vào chưa hợp lý, hoàn toàn có thể tiết 

kiệm được yếu tô' đầu vào mà không giảm năng 
suất cà phê. Ngoài ra, các hộ có quy mô sản xuất 
và đầu tư lớn khá khác biệt với các nhóm hộ còn 
lại về sự cải thiện hiệu quả kỹ thuật.

Mặt khác, nghiên cứu xác định có sự tiến bộ về 
mặt công nghệ canh tác cà phê ở các nông hộ và 
các nông hộ nơi đây có khả năng học hỏi nhằm cải 
tiến kỹ thuật canh tác. Sự tiến bộ về hiệu quả kỹ 
thuật và sự gia tăng về công nghệ là các nhân tô' 
tăng năng suất yếu tô' tổng hợp (TFP) của các hộ 
trên địa bàn tỉnh ■
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ABSTRACT:
This study analyzes the technical efficiency, the change in the technical efficiency, and the 

technological progress in coffee production of households in Dak Lak province by using a 
panel data of Thailand - Vietnam Socio Economic Panel (TVSEP) in the period of 2016 - 2017. 
The Data Envelopment Analysis (DEA) is used to calculate factors affecting the change in the 
Malmquist Total factor productivity (TFPCH). The technical efficiency of groups of 
households is calculated by using the constant return to scale model (CCR) and the variable 
return to scale model (BCC). The study finds out the technical efficiency of different groups of 
households is different. It means that there are differences in terms of coffee farming pattern 
between large-scale farming households and small- and medium-scale farming households. 
Especially, the study finds out there is an increase in the total factor productivity and there is 
also a certain degree of progress in coffee farming techniques of farming households.

Keywords: coffee plant, technical efficiency, total factor productivity, technical progress.
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